KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán
Tuần: 1.  Ngày dạy: ……/……/2020









TÊN BÀI DẠY : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 ( Tr3)
I. YÊU CẦU CẦU:          
Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:   
 	- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
  		- Nhận biết được các số có 1 chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.
2. Kĩ năng
   		- Đếm, đọc, viết được các số đến 100
2. Thái độ
  		- Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
      Máy chiếu  
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- GV kiểm tra đồ dùng học tập môn toán của HS.
	- Từng tổ báo cáo kết quả.

	
	
	- Nhận xét , khen ngợi.
	

	
1’
	II. Bài mới
1. Giới thiệu bài 
	
- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
	
- HS ghi vở tên bài.

	
9’
	2. Luyện tập
Bài 1: củng cố về số có một chữ số 
	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc.
- 1 HS lên bảng viết tiếp các số ( phần a, b , c ). Cả lớp điền SGK.

	
	
	- Gọi nhận xét chữa bài.
	- HS nhận xét , chữa bài.
- Một vài HS đọc lần lượt các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

	
	
	- HD rút ra ghi nhớ: Có 10 số có 1 c/s là :0, 1, 2, 3, 4, 5,6 7, 8, 9. Số 0 là số bé nhất có 1c/s. Số 9 là số lớn nhất có 1 c/s.
	

	10’
	Bài 2: Củng cố về số có 2 chữ số.
	HD cách làm tương tự bài tập 1.
- Nhận xét 
	1 HS đọc bài làm của mình.

	10’
	Bài 3:  Củng cố về số liền trước, số liền sau. 
	- Gọi HS đọc yêu cầu rồi tự làm bài vào vở
	- HS làm bài

	
	
	- Nhận xét 
	

	5’
	III. Củng cố, dặn dò
	- Cho HS chơi trò chơi: Tìm số liền trước, liền sau.
- GV HD cách chơi: GV nêu một số rồi chỉ vào một HS yêu cầu HS đó nói ngay số liền trước, số liền sau của số đó.
- Nhận xét giờ học.

	

- HS chơi trò chơi.



       Rút kinh nghiệm, bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   






KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán







      TÊN BÀI DẠY
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 ( TIẾP THEO Tr4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:     
 	- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ  tự của các số.
     	- Biết so sánh các số trong phạm vi 100
2. Kĩ năng
	- Đọc, viết, so sánh, phân tích các số đến 100
3. Thái độ
 	 	- Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
   Máy chiếu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- Y/c học sinh nêu
	- HS trả lời miệng câu a, b

	
	
	a. Số bé nhất có 2 chữ số?
	

	
	
	b. Số lớn nhất có 2 chữ số?
	

	
	
	c. Viết số liền trước liền sau của 90
	- 1HS lên bảng viết

	
	
	
	-HS khác nhận xét

	
	
	- GV nhận xét 
	

	
	II. Luyện tập 
	
	

	8’
	Bài 1: Viết theo mẫu 
	- Gọi 1HS lên bảng làm: viết đọc rồi phân tích số.
	- 1 HS làm bảng

	
	Củng cố về đọc, viết, phân tích số
	
	- Cả lớp làm sgk

	
	
	
	- HS nhận xét, chữa bài

	7’
	Bài2: Viết các số 57,98,61,88,74,47 theo mẫu
	Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc

	
	57 = 50 + 7
	
	- HS làm bài vào vở

	
	- Củng cố phân tích số
	- Y/c HS lên bảng trình bày làm của mình
	- HS khác nhận xét

	
	
	- GV nhận xét 
	

	7’
	Bài 3:  Điền dấu >, <, = 
	- Y/c HS đọc yêu cầu rồi tự làm bài vào vở
	- HS làm bài

	
	Củng cố về cách so sánh 2 số có 2 chữ số.
	(2) Vì sao con điền dấu < vào 34…38
	- TL: Vì 2 số có cùng chữ số hàng chục là 3 ở hàng đơn vị có 4 <8 nên 34< 38

	
	
	- Nhận xét 
	

	5’
	Bài 4: Viết các số 33,54,28
	 - Gọi HS đọc Y/c
	-1 Học sinh đọc

	
	a. Theo thứ tự từ bé -> lớn
	
	- HS làm bài vào vở

	
	b. Theo tứ tự từ lớn -> bé
	- Gọi nhận xét, chữa bài
	- HS nêu nhận xét

	
	
	- Chốt bài làm đúng.
	

	5’
	Bài 5:  Viết số thích hợp vào  biết các số đó là: 98,76,67,93,84
	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc
- HS điền vào sgk
- 1 vài HS đọc bài làm.

	3’
	III. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.
- Y/c HS nêu lại cách so sánh 2 số.
	- 2 HS nêu trước lớp.



     Rút kinh nghiệm, bổ sung:
  …………………………………………………………………………………………………..
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán










TÊN BÀI DẠY
  SỐ HẠNG -  TỔNG ( Tr 5 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép tính cộng: số hạng; tổng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải toán có lời văn bằng một phép cộng.
2. Kĩ năng
	- Nêu được tên gọi thành phần, kết quả của phép tính.
	- Tính được tổng khi biết các số hạng
	- Giải được bài toán đơn liên quan đến phép tính cộng
3. Thái độ:  Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	3’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- Y/c HS chữa bài tập 2 tr4 sgk
	- 1 HS lên bảng làm

	
	
	- GV nhận xét  
	

	
	II. Bài mới
	
	

	1’
	1. Giới thiệu bài
	- Nêu mục tiêu của tiết học rồi ghi bảng.
	- HS ghi vở

	15’
	2. Giới thiệu số hạng và tổng
	- Viết bảng 35 + 24 =    ?
	- HS trả lời 35 + 24 = 59

	
	
	- Chỉ vào phép tính nêu
	

	
	
	35     +    24    =   59
SH           SH       tổng
	- Vài HS nhắc lại.

	
	
	Vừa nêu vừa đính bằng chữ
	

	
	
	

Viết phép cộng theo cột dọc rồi làm tương tự như trên: 
	

	
	
	Gt: 35 + 24 cũng được gọi là Tổng.
	-  HS nhắc lại

	
	3. Luyện tập: 
	
	

	3’
	Bài 1: Viết số thích hợp vào ô tróng
	- Y/c HS đọc yêu cầu rồi làm bài vào sgk.
	- HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài

	
	
	(?) Muốn tìm tổng ta làm như thế nào?
	- HS nêu cách tính tổng ta thực hiện phép cộng các HS

	
	
	
	

	6’
	Bài 2:  Đặt tính rồi tính tổng
	- Gọi HS đọc yêu cầu
	1 HS đọc

	
	C2 cách tính tổng
	 - Y/c HS làm bài
	- HS làm vở.

	
	
	- Gọi nhận xét bài, nêu cách làm
	- HSTL: nêu cách đặt tính và tính

	
	
	- Lưu ý HS đặt tính đúng
	

	7’
	Bài 3: Giải toán
	Gọi HS đọc đề bài
	-1 HS đọc

	
	Củng cố cách giải bài toán liên quan đến phép tính cộng
	
	- HS nêu tóm tắt rồi làm bài vào vở

	
	
	
	-Nhận xét chữa bài

	
	
	- GV chốt bài giải đúng và lưu ý HS câu lời giải.
Hai buổi cửa hàng bán được số xe đạp là:
 12 + 20 = 32 (xe đạp)
     Đáp số : 32 xe đạp

	

	5’
	III Củng cố dặn dò
	- Cho HS chơi trò chơi, thi đua viết phép cộng và tính tổng nhanh.
	

	
	
	VD: Viết phép cộng có các SH đều bằng 24 rồi tính tổng.
- GV tổng kết trò chơi, nhận xét tiết học .
	-HS thi viết nhanh, tính nhanh tổng.


  
  Rút kinh nghiệm, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


























KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán










                                                                            TÊN BÀI DẠY
  LUYỆN TẬP ( Tr 6 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
       2. Kĩ năng
	- Tính được tổng khi biết các số hạng
	- Giải được bài toán đơn về phép tính cộng
  3. Thái độ 
	- Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
Máy chiếu
    III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	3’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- GV viết lên bảng
	1 HS lên bảng tính và gọi tên các thành phần trong phép tính40 + 30

	
	
	40 + 30 = ?  gọi 1HS lên bảng
	

	
	
	- GV nhận xét 
	

	
	II. Bài mới
	
	

	1’
	 1. Gt bài
	- Nêu mục đích của tiết học rồi ghi tên bài
	- HS ghi vở tên bài

	
	2. Luyện tập
	
	
   

	7’
	Bài 1: Tính 
	

	

	
	Củng cố tên gọi các tp trong phép toán cộng
	- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hỏi: trong phép cộng 

                        
+ 34 gọi là gì?
+ 42 Gọi là gì?
	- HS nêu Y/c rồi làm bài
 



- HS trả lời, HS khác nhận xét

	
	
	+ 76 gọi là gì?
	

	
	
	
	

	8’
	Bài 2: Tính nhẩm
	- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.
	- HS đọc Y/c rồi làm bài  

	
	
	- Gọi HS nêu cách tính nhẩm
	- HS nêu: VD : 50 + 10 + 20 

	
	
	
	5 chục + 1 chục = 6 chục, 6 chục +2 chục = 8 chục. Vậy 50+10+20= 80

	
	
	- Y/c HS quan sát từng cột và nêu nhận xét.
	- HS : 50+10+20 = 80

	
	
	
	                  50+30=80

	
	
	
	Ta thấy: 10 + 20 = 30 , 50 + 10 + 20 Cũng giống như 50 + 30

	8,
	Bài 3: Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là:
	- Gọi HS nêu Y/c rồi làm bài.
	- HS làm vở.

	
	
	
	- Nhận xét + chữa bài

	
	
	- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính.
	- HS trả lời

	
	
	- Chốt bài làm đúng

	

	8’
	Bài 4: Giải toán dạng bài tìm tổng 2 số
	- Gọi HS đọc đề bài
	- 1 HS đọc

	
	
	- Y/c HS làm bài
	- HS làm vở.

	
	
	
	- Nhận xét chữa bài

	
	
	- GV chốt lại làm đúng.
Trong thư viện có tất cả số học sinh là:
  25 + 32 = 57 (học sinh)
    Đáp số: 57 học sinh

	

	5’
	III. Củng cố, dặn dò
	- Cho HS chơi trò chơi Điền nhanh chữ số thích hợp vào  (bài tập 5)
	- HS cùngthi đua làm, ai làm nhanh được hoan hô

	
	
	
(?) Tại sao điền 5 vào  
	- HSTL: vì 2 + 5 =  7

	
	
	- GV tổng kết trò chơi, nhận xét giờ học.
	



  Rút kinh nghiệm, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
             
















KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán





TUẦN 1


                                                                  TÊN BÀI DẠY  
ĐỀ - XI - MÉT( Tr 7 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết đề - xi - mét là một đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu của nó; biết quan hệ giữa dm và   cm; ghi nhớ 1dm = 10 cm.
- Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đợn vị đo là đè - xi - mét.
       2. Kĩ năng:
	- Viết được đơn vị đo đọ dài đề-xi-mét  (dm)
	- Tính được phép tính có kèm tên đơn vị dm
       3. Thái độ
	- Yêu thích môn toán vì nhận rõ toán học gần gũi với đời sống  hơn
II. ĐỒ DÙNG:
Một băng giây có chiều dài 10 cm
Thước thẳng có vạch chia thành từng cm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	4’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- Y/c HS chữa bài 3 tr6
	- 1 HS lên bảng làm bài

	
	
	- GV nhận xét  
	

	
	II. Bài mới
	
	

	1’
	1. Giới thiệu bài
	- GV nêu mục đích tiết học rồi ghi tên bài.
	- HS ghi vở

	13’
	2.Giới thiệu đơn vị đo độ dài dm
	- GV gắn băng giấy lên bảng
	-1 HS lên đo độ dài băng giấy

	
	
	(2) Băng giấy dài mấy cm?
	- HSTL: dài 10cm

	
	
	- GV: 10cm còn gọi là 1 đề xi mét
	

	
	
	Viết: đề -xi - mét
	

	
	
	Nói: đề - xi - mét viết tắt là dm vàviết dm lên bảng
	- 1 Vài HS nhắc lại

	
	
	Viết: 10 cm = 1dm
	- Cả lớp đồng thanh

	
	
	1dm = 10cm
	- 1 vài HS nhắc lại

	
	
	- HD HS nhận biết độ dài 1dm
	

	
	
	2dm trên 1 thước thẳng
	

	
	3. Luyện tập
	
	

	6’
	Bài 1:
	- GV Y/c HS quan sát hình vẽ sgk rồi tự trả lời từng câu hỏi.
	- HS quan sát, so sánh rồi điền vào sgk

	
	Biết so sánh dộ dài các đoạn thẳng
	
	- HS nêu miệng bài làm của mình

	
	
	
	- HS khác nhận xét

	
	
	- Chốt bài làm đúng

	

	7’
	Bài 2: Tính(theo mẫu) Biết làm các pt cộng trừ có kèm tên đơn vị dm
	- Gọi HS đọc Y/c rồi làm bài. 
	- HS làm bài, 1 HS làm BP.
- Chữa bài đổi vở cho nhau.

	
	
	- Lưu ý HS không được viết thiếu tên đơn vị ở kết quả.

	

	6’
	Bài 3:
	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS dọc

	
	Bài ước lượng độ dài của các đt
	- GV nhắc lại yêu cầu để HS hiểu.
	- HS quan sát hình vẽ, ước lượng độ dài của mỗi đoạn và ghi sổ thích hợp vào chỗ chấm sgk rồi nêu miệng bài làm.

	
	
	- Sau khi HS làm xong có thể cho HS kiểm tra lại bằng thước.
	- HS khác nhận xét

	3’
	III Củng cố, dặn dò
	Hỏi
1dm    =….cm
	- HSTL 

	
	
	10cm  =…..dm
	

	
	
	- GV nhận xét giờ học .
	



          Rút kinh nghiệm, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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